TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Điều tra thành phần sâu hại trên cây tiêu và xác định hiệu lực trừ rệp sáp Pseudococcus sp. hại chùm quả của một số loại thuốc hóa học tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước”. Thời gian tiến hành từ tháng 8/2009 đến tháng 11/2009 tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thí nghiệm khảo nghiệm hiệu lực các loại thuốc trừ rệp sáp được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố với 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. 

Kết quả thu được của đề tài cho biết:
Hiện trạng trồng tiêu ở khu vực điều tra còn mang tính tự phát, thiếu tập trung, chế độ thâm canh chưa cao.

Tình hình kiểm soát sâu hại trên vườn tiêu của các hộ dân chưa được chặt chẽ và kịp thời. Đa phần các hộ dân không phòng ngừa từ trước mà chỉ khi phát hiện sâu hại mới tiến hành các biện pháp trừ sâu, chủ yếu là dùng thuốc hóa học. 

Thành phần sâu hại trên các vườn tiêu ở khu vực điều tra gồm có 8 loài thuộc 4 bộ. Đó là rệp sáp bông Icerya acguptica, rệp phấn Ferrisia virgata, rệp mềm Toxoptera aurantii, rệp sáp Pseudococcus sp., bọ xít lưới Elasmangnathas nepalensi, mối Coptotesmes sp., bọ cánh cứng Apogonia sp., sâu đục thân Lophobaris piperis. Trong đó sâu hại phổ biến nhất là rệp sáp Pseudococcus sp. và rệp mềm Toxoptera aurantii.
Mật độ rệp mềm biến động tùy theo chế độ phun thuốc của mỗi vườn, cao nhất là ở vườn 2 năm tuổi do vườn này có nhiều chồi non, đọt non hơn vườn 5 năm tuổi và 15 năm tuổi.

Rệp sáp luôn xuất hiện trên các vườn tiêu với mật độ tương đối cao. Trên vườn tiêu 15 năm tuổi mật độ rệp sáp cao hơn trên vườn tiêu 5 năm tuổi. Nguyên nhân có thể do vườn tiêu 15 năm tuổi đã gần hết cho thu hoạch nên nông dân chăm sóc kém hơn vườn tiêu 5 năm tuổi.
Hiệu lực trừ rệp sáp của các loại thuốc thí nghiệm tăng dần và kéo dài đến 14 ngày sau phun, đạt hiệu lực cao nhất ở giai đoạn 7 NSP. Thuốc Supracid 40EC với liều lượng phun 10 ml/ bình 8l có hiệu lực trừ rệp sáp tốt nhất.
